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TP. Cao Lãnh, ngày    tháng 01  năm 2024 

BÁO CÁO 

THỐNG KÊ CÔNG TÁC Y, DƯỢC CỔ TRUYỀN NĂM 2023 

       Thực hiện theo Công văn số 342/SYT-NVY ngày 02/03/2016 của Sở Y tế 

Đồng Tháp, về việc Hướng dẫn thực thi Quyết định 4822/QĐ-BYT về báo cáo 

thống kê công tác YDCT. 

        Trên cơ sở tình hình thực tế của địa phương Trung tâm Y tế Thành Phố Cao 

Lãnh báo cáo kết quả thực hiện như sau: 

             1. Biểu mẫu 5: Nghiên cứu khoa học 

Tên địa 

phương, 

đơn vị 

báo cáo 

Trong đó 

Cấp nhà nước Cấp bộ 
Cấp tỉnh/Thành 

phố 
Cấp cơ sở 

Đang 

triển 

khai 

Nghiệm 

thu 

Ứng 

dụng 

Đang 

triển 

khai 

Nghiệm 

thu 

Ứng 

dụng 

Đang 

triển 

khai 

Nghiệm 

thu 

Ứng 

dụng 

Đang 

triển 

khai 

Nghiệm 

thu 

Ứng 

dụng 

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 

TTYT  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Biểu mẫu 6: Hệ thống quản lý YDCT tại địa phương 

 Bảng 2: Mô hình quản lý tại tuyến huyện 

Tuyến 

huyện 

Cán bộ Trình độ đào tạo 

Chuyên 

trách 

Bán 

chuyên 

trách 

Tổng 

số 

Tiến 

sĩ 

Thạc 

sĩ 
CKII CKI 

Bác 

sĩ 

Dược sĩ  

Đại học 
Khác 

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 

TTYT 16 
 

9 
   

1 8 
  

Tổng số  16    9        1  8     

 3. Biểu mẫu 07: Hệ thống khám, chữa bệnh YDCT 

            Bảng 2: Hệ thống khoa/tổ YHCT trong cơ sở khám, chữa bệnh bằng 

YHHĐ 

STT 

Bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tỉnh, khu vực, huyện 

Tên cơ sở khám, chữa 

bệnh 

Khoa 

YHCT 
Tổ YHCT 

Hạng 

bệnh 

viện 

Số giường bệnh 

viện 

Số 

giường 

YHCT 

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 

II Tuyến huyện           

1 TTYT TP CAO LÃNH 0 1 3 0 2 

2 
15 Trạm Y tế xã 

phường 
0 15 4 0 30 

Tổng số 0 16   0 32 



4. Biểu mẫu 8: Y tế cơ sở 

STT 
Tên 

huyện 

Trong đó 

Tổng 

số 

trạm 

y tế 

xã 

Số xã 

có 

vườn 

thuốc 

mẫu 

Số xã 

triển 

khai 

BHYT 

trong 

KCB 

Số trạm y tế 

có triển khai 

KCB bằng 

YHCT 

Số xã 

triển 

khai 

điều 

trị 

bằng 

thuốc 

Thành 

phẩm 

YHCT 

Số xã 

triển 

khai 

điều 

trị 

bằng 

thuốc 

Thang 

Số xã 

triển 

khai 

điều 

trị 

không 

dùng 

thuốc 

Số xã 

đạt 

tiên 

tiến về 

YHCT 
Tổng 

số 

Số xã 

được 

quỹ 

BHYT 

thanh 

toán 

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 

1 
TTYT TP 

CAO 
LÃNH 

15 15 15 15 15 15 3 15 15 

Tổng số 15 15 15 15 15 15 3 15 15 

5. Biểu mẫu 9: Hành nghề y tế tư nhân ( Phòng y tế  báo cáo )

 

6. Biểu mẫu 11: Khám, chữa bệnh tại đơn vị 

 

7. Biểu 12: Cơ cấu nhân lực tại đơn vị 

Cơ cấu nhân lực 
Chung Y dược cổ truyền 

Tỉnh Huyện Xã Tỉnh Huyện Xã 

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 

a) Tổng số Bác sĩ 0 29 71 0 0 18 

- Giáo sư bác sĩ             

Trong 

nước

Có yếu tố 

nước ngoài

Trong 

nước

Có yếu 

tố nước 

ngoài

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10

1

2

3

4

Tổng số

Cơ sở 

bán 

buôn 

dược liệ

u

Cơ 

sở bán 

lẻ dược 

liệu

Các loại 

hình 

hành 

nghề 

khác

STT Tên huyện

Bệnh viện 

YHCT tư 

nhân

Phòng chẩn trị 

YHCT
Cơ sở hà

nh nghề 

bài thuốc 

gia truyền

Cơ 

sở xuất 

thuốc 

đông 

dược

Phòng khám chuyên 

khoa YHCT

STT Tiêu chí Tỉnh Huyện Xã

-1 -2 -3 -4 -5

1 Tổng số lượt khám bệnh /1 năm 15,369 7,955

2 Tổng số lượt điều trị ngoại trú/1 năm

3
Tổng số lượt điều trị nội trú và nội trú 

ban ngày/1 năm

II. Tổng số khám và điều trị bằng Y học cổ truyền

4 Tổng số lượt khám bệnh /1 năm 4,289 4,798

5 Tổng số lượt điều trị ngoại trú/1 năm

6
Tổng số lượt điều trị nội trú và nội trú 

ban ngày/1 năm

I. Tổng số khám và điều trị chung



- Phó giáo sư bác sĩ             

- Tiến sĩ Y khoa             

- Thạc sĩ Y khoa             

- Bác sĩ chuyên khoa II   1         

- Bác sĩ chuyên khoa I   6 4     1 

- Bác sĩ   14 11   2 6 

- Y sĩ làm công tác điều 

trị 
  8 56     11 

- Lương Y             

b) Tổng số Dược sĩ 0 12 21 0 0 0 

- Giáo sư Dược sĩ             

- Phó giáo sư Dược sĩ             

- Tiến sĩ Dược khoa             

- Thạc sĩ Dược khoa             

- Dược sĩ chuyên khoa 

II 
            

- Dược sĩ chuyên khoa I   3         

- Dược sĩ Đại học   3 7       

- Dược sĩ Cao đẳng   5 14       

- Dược sĩ Trung học   1         

- Dược tá (sơ học)             

c) Tổng số Điều dưỡng 0 6 14 0 0 0 

- Giáo sư điều dưỡng             

- Phó giáo 

sư điều dưỡng 
            

- Tiến sĩ điều dưỡng             

- Thạc sĩ điều dưỡng             

- Đại học điều dưỡng   1 1       

- Cao đẳng điều dưỡng   4 12       

- Trung học điều dưỡng   1 1       

- Sơ học điều dưỡng             

d) Tổng số Kỹ thuật 

viên Y 
0 4 0 0 0 0 

- Thạc sĩ KTV             

- Đại học KTV   4         

- Cao đẳng KTV             

- Trung học KTV             

- Sơ học KTV             

e) Tổng số các cán bộ 

khác: 
0 35 33 0 0 0 

- Giáo sư             

- Phó giáo sư             

- Tiến sĩ             

- Thạc sĩ   2 1       

- Đại học   26 11       



- Cao đẳng   7 19       

- Trung học     2       

- Sơ học             

TỔNG CỘNG 

 (a+b+c+d+e) 
0 86 139 0 2 18 

8. Biểu 15: Công tác xã hội hóa 

STT Kết quả công tác xã hội hóa trong lĩnh vực YDCT 
Số 

lượng 

-1 -2 -3 

1 Tổng số đơn vị YDCT có triển khai xã hội hóa   

2 Trong đó: Liên doanh, liên kết khám, chữa bệnh   

  Đặt máy   

  Góp vốn   

  Khác   

9. Biểu 16: Sử dụng dược liệu, vị thuốc YHCT tại địa phương 

STT Nội dung Đơn vị Số lượng 

-1 -2 -3 -4 

1 

Tổng số tiền mua thuốc 1.000đ 1,232,570,970 

Chế phẩm 1.000đ 217,988,115 

Dược liệu 1.000đ   

Vị thuốc y học cổ truyền 1.000đ   

2 

Tổng số kg dược liệu trong năm kg   

Thuốc trong nước kg   

Thuốc nhập khẩu kg   

3 

Tổng số kg vị thuốc y học cổ truyền 

trong năm 
kg   

Thuốc trong nước kg   

Thuốc nhập khẩu kg   

4 
Số lượng chế phẩm YHCT sản xuất tại 

các cơ sở khám, chữa bệnh 
    

Trên đây là báo cáo thống kê công tác y dược cổ truyền năm 2023 của 

Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh./. 

Nơi nhận: 
- Sở Y tế Đồng Tháp (B/c); 

- Ban Giám đốc TTYT; 

- Website TTYT; 

- Lưu: VT, KHTC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trương Quốc Dũng 
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